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PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

1. Lí do chọn đề tài 

  Đất nước ta đang trong quá trình hội nhập quốc tế sâu, rộng, trong sự phát 

triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ, khoa học giáo dục và sự cạnh tranh 

quyết liệt trên nhiều lĩnh vực giữa các quốc gia trên thế giới vì vậy giáo dục cần 

đào tạo ra những con người đáp ứng nhu cầu của thời đại. 

 Quan điểm mới về dạy học hiện nay là học đi đôi với hành, lí thuyết đi đôi 

với thực tiễn, dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh. Vì 

vậy, dạy học phát triển năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống cần 

được phát huy mạnh mẽ.  

Hóa học là môn khoa học thực nghiệm dựa trên cơ sở lí thuyết, gắn liền với tự 

nhiên và đời sống con người. Những nội dung kiến thức hóa học, nếu giáo viên 

biết cách lồng ghép thành các chủ đề tích hợp liên môn hoặc qua những câu hỏi, 

bài tập gắn với thực tiễn thì học sinh sẽ hứng thú, nắm kiến thức nhanh, tầm hiểu 

biết được mở rộng.   

Qua quá trình giảng dạy, tìm hiểu, khảo sát tôi thấy nhiều giáo viên trong khi 

dạy học vẫn còn giảng dạy lí thuyết nhiều, sử dụng các bài tập, câu hỏi mang nặng 

tính hàn lâm, tính toán phức tạp, ít liên hệ thực tế nên học sinh nhàm chán. 

Từ vì những lí do trên tôi chọn đề tài: “Phát triển năng lực vận dụng kiến 

thức hóa học vào cuộc sống qua dạy học chƣơng oxi - lƣu huỳnh Hóa học 10”. 

2. Mục đích nghiên cứu 

Đưa ra các biện pháp để phát triển năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào 

cuộc sống của học sinh, trong quá trình dạy học chương oxi – lưu huỳnh nhằm 

nâng cao chất lượng dạy và học. 

3. Đối tƣợng nghiên cứu  

Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống. 

Hai biện pháp nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc 

sống cho học sinh,  trong dạy học chương oxi- lưu huỳnh: Dạy học qua chủ đề tích 

hợp liên môn và sử dụng bài tập thực tiễn trong dạy học.  

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

4.1. Phương pháp nghiên cứu lí luận 

Sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa, khái quát hóa 

trong tổng quan cơ sở lí luận của đề tài. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

- Quan sát, điều tra, trao đổi với GV, học sinh về thực trạng dạy học phát triển 

năng lực hiện nay, các năng lực cần ưu tiên phát triển hơn, những nội dung Hóa 

học HS yêu thích học, quan tâm.  
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- Thực nghiệm sư phạm. 

4.3. Phương pháp xử lý thông tin 

Dùng phương pháp thống kê toán học xử lí kết quả TNSP  

5. Đóng góp mới của đề tài 

- Góp phần làm rõ cơ sở lí luận năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc 

sống, xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc 

sống.  

- Đưa ra hai biện pháp phát triển năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào 

cuộc sống: Dạy học qua chủ đề tích hợp liên môn và sử dụng bài tập thực tiễn 

trong dạy học 
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PHẦN II. NỘI DUNG 

CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN 

1.1. Dạy học theo định hƣớng phát triển năng lực 

1.1.1. Khái niệm 

 Dạy học theo định hướng phát triển năng lực là mô hình dạy học hướng tới 

mục tiêu phát triển tối đa phẩm chất và năng lực của người học thông qua cách 

thức tổ chức các hoạt động học tập độc lập, tích cực, sáng tạo của học sinh dưới sự 

tổ chức, hướng dẫn và hỗ trợ hợp lý của giáo viên. Trong mô hình này, người học 

có thể thể hiện sự tiến bộ bằng cách chứng minh năng lực của mình. Điều đó có 

nghĩa là người học phải chứng minh mức độ nắm vững và làm chủ các kiến thức 

và kỹ năng (được gọi là năng lực); huy động tổng hợp mọi nguồn lực (kinh 

nghiệm, kiến thức, kĩ năng, hứng thú, niềm tin, ý chí,…) trong một môn học hay 

bối cảnh nhất định, theo tốc độ của riêng mình.  

1.1.2. Đặc điểm của dạy học định hướng phát triển năng lực 

Thứ nhất, dạy học theo định hướng phát triển năng lực được thiết kế theo 

hướng phân hóa dựa trên hứng thú, nhu cầu và nền tảng kiến thức, sở thích cũng 

như thế mạnh của học sinh. Phương pháp này cho phép người học cá nhân hóa, đa 

dạng hóa việc học để đáp ứng nhu cầu của bản thân theo hướng có lợi cho họ. Tức 

là, ngoài số giờ lên lớp theo quy định, học sinh có quyền lựa chọn môn học, hình 

thức học ở bất kỳ đâu và bất cứ thời điểm nào (học online, học nhóm,…) để giúp 

học sinh phát triển tối đa năng lực vốn có của mình. Phương pháp học này mang 

đến sự tự do, linh hoạt cho học sinh, loại bỏ sự bất bình đẳng trong quá trình học 

tập. Học sinh được coi là trung tâm của quá trình học và luôn cảm thấy thoải mái, 

dễ chịu. 

Thứ hai, dạy học theo hướng phát triển năng lực định hướng để học sinh có 

thể tiếp thu kiến thức cần  thiết và nâng cao khả năng thực hành, vận dụng kiến 

thức đã học được. Kiến thức, kỹ năng và cách ứng xử là những “tài nguyên” để các 

em  thực hiện nhiệm vụ cụ thể để hình thành và phát triển năng lực. 

Thứ ba, dạy học phát triển năng lực xác định và đo lường năng lực đầu ra của 

học sinh dựa trên mức độ làm chủ kiến thức môn học. Học sinh thể hiện sự tiến bộ 

của mình thông qua việc chứng minh năng lực mà không dựa trên khoảng thời gian 

cố định như học kỳ hay cấp học. 

Thứ tư, dạy học theo định hướng phát triển năng lực giúp người học có thể 

chọn cách tiếp nhận các tài liệu học tập kể cả thời điểm và nhịp độ học tập. Điều 

này khuyến khích khả năng làm việc độc lập và tự chủ của học sinh, phát triển tối 

đa các kỹ năng để đạt được mục tiêu học tập. 

1.2. Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống 

1.2.1. Khái niệm  

NLVDKTHH vào cuộc sống là khả năng huy động kiến thức Hóa học tổng 

hợp để giải quyết được những vấn đề trong thực tiễn cuộc sống. 
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1.2.2. Cấu trúc  

Cũng như các năng lực khác, NLVDKT vào cuộc sống được cấu thành bởi 

các thành tố sau: 

- Nhận biết được vấn đề thực tiễn cuộc sống 

- Xác định được các kiến thức liên quan đến các vấn đề thực tiễn cuộc sống 

- Tìm tòi, khám phá các kiến thức liên quan đến vấn đề thực tiễn cuộc sống 

- Giải thích, phân tích, đánh giá vấn đề thực tiễn cuộc sống 

- Đề xuất biện pháp, thực hiện giải quyết các vấn đề thực tiễn và đề xuất vấn 

đề mới. 

1.2.3. Biểu hiện 

NLVDKT của HS THPT là vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để giải 

quyết một số vấn đề trong học tập, nghiên cứu khoa học và một số tình huống cụ 

thể trong thực tiễn. NLVDKTHH vào cuộc sống của HS THPT có các biểu hiện cụ 

thể như sau: 

- Hệ thống hóa kiến thức, phân loại kiến thức hóa học, hiểu rõ đặc điểm, nội 

dung, thuộc tính của loại kiến thức hóa học. Vận dụng kiến thức chính là lựa chọn 

một cách phù hợp với mỗi hiện tượng, tình huống cụ thể xảy ra trong cuộc sống, tự 

nhiên và xã hội. 

- Nắm được các kiến thức hóa học một cách tổng hợp và khi vận dụng kiến 

thức hóa học có ý thức rõ ràng về loại kiến thức đó đã được ứng dụng trong lĩnh 

vực gì, ngành nghề gì trong cuộc sống, tự nhiên và xã hội. 

- Phát hiện và hiểu rõ được các ứng dụng của hóa học trong các vấn đề thực 

phẩm, sinh hoạt, y học, sức khỏe, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và môi 

trường. 

- Tìm mối liên hệ và giải thích được các hiện tượng trong tự nhiên và các ứng 

dụng của hóa học trong cuộc sống và trong các lĩnh vực trên dựa vào kiến thức hóa 

học và kiến thức liên môn khác. 

- Chủ động, sáng tạo lựa chọn phương pháp, cách thức giải quyết vấn đề. Có 

năng lực hiểu biết và tham gia thảo luận về các vấn đề hóa học liên quan đến cuộc 

sống thực tiễn và bước đầu biết tham gia NCKH giải quyết các vấn đề đó 

1.2.4. Phương pháp đánh giá 

Đặc điểm của dạy học định hướng phát triển năng lực là đánh giá ở nhiều khía 

cạnh, đánh giá cả quá trình… Do vậy, việc đánh giá thường xuyên, đa dạng hóa 

các hình thức và công cụ đánh giá là rất cần thiết.   đây, GV có thể đánh giá 

dựa trên các hoạt động trên lớp, đánh giá qua việc trình bày, báo cáo sản phẩm 

của người học... cần đảm bảo nguyên tắc kết hợp đánh giá của GV với tự đánh 

giá và đánh giá lẫn nhau của HS. 
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- Đánh giá phải hướng tới sự phát triển phẩm chất và NL của HS.  

- Đánh giá không chỉ chú ý đến thành tích mà cần chú ý đến tính phát triển, 

đánh giá gắn liền với thực tiễn nghĩa là thay vì đánh giá tái hiện lại các kiến thức 

học từ sách vở thì cần phải đánh giá năng lực của người học, việc vận dụng các 

kiến thức được học vào thực tiễn cuộc sống. Không so sánh HS này với HS 

khác; coi trọng việc động viên, khuyến khích sự hứng thú, tính tích cực và vượt 

khó trong học tập, rèn luyện của HS; giúp HS phát huy năng khiếu cá nhân; đảm 

bảo kịp thời, công bằng, khách quan, không tạo áp lực cho HS. 

1.3. Dạy học tích hợp  

1.3.1 Khái niệm 

Dạy học tích hợp là một quan niệm dạy học nhằm hình thành và phát triển ở 

học sinh những năng lực cần thiết, đặc biệt là năng lực vận dụng kiến thức vào giải 

quyết có hiệu quả những tình huống thực tiễn. Theo đó, giáo viên sẽ lồng ghép 

những nội dung giáo dục vào các môn học có sẵn, thông qua các hoạt động học tập 

do giáo viên tổ chức và hướng dẫn, học sinh không chỉ biết cách thu thập, chọn lọc 

và xử lý thông tin mà còn chủ động nên lên vấn đề, vận dụng các kiến thức và kỹ 

năng vào giải quyết các vấn đề liên quan đến học tập và thực tiễn cuộc sống. Dạy 

học tích hợp giúp cho việc học tập của học sinh trở nên ý nghĩa hơn, phát triển 

được những năng lực cần thiết như năng lực giải quyết vấn đề, đáp ứng yêu cầu đổi 

mới giáo dục hiện nay. 

1.3.2. Đặc điểm của dạy học tích hợp  

- Dạy học tích hợp hướng tới người học 

Đặc điểm này yêu cầu người học là chủ thể của hoạt động học. Người học 

phải tự học, tự nghiên cứu khám phá kiến thức. Người học không chỉ đặt mình vào 

kiến thức có sẵn ở trong bài dạy mà còn phải đặt mình vào tình huống thực của 

cuộc sống, từ đó tự phát hiện ra điều chưa biết, điều cần tìm hiểu, tức là khám phá 

kiến thức cho bản thân. Dạy học tích hợp chú trọng đến kết quả học tập của người 

học, hướng người học vận dụng các kiến thức đã học vào giải quyết các tình huống 

thực tiễn. Điều này yêu cầu quá trình học tập phải đảm bảo hiệu quả và chất lượng 

để thực hiện nhiệm vụ đưa ra. 

- Dạy học tích hợp hướng tới mục tiêu phát triển năng lực 

Trong dạy học tích hợp, người học phải phát huy tối đa năng lực của mình. 

Đó là sự tích cực, chủ động tìm tòi kiến thức của người học. Giáo viên chỉ là người 

tổ chức và hướng dẫn, khuyến khích người học tự chiếm lĩnh kiến thức bằng chính 

hành động của mình. Trong quá trình giải quyết vấn đề người học có thể rút ra 

những kiến thức chưa khoa học, chưa chính xác. Học sinh cũng có thể căn cứ vào 

kết luận của giáo viên để tự rút kinh nghiệm và thay đổi về cách học của mình cho 

phù hợp, nhận ra những điểm sai và biết sửa sai đó là biết cách học. 

- Dạy học tích hợp kết hợp giữa lý thuyết và thực hành 



6 

 

Đây là quá trình dạy học qua đó người học hình thành năng lực học tập nhằm 

đáp ứng được mục tiêu của chủ đề, bài học. Người học cần được phát triển các 

năng lực tương ứng với mục tiêu của chương trình môn học (Lịch sử và Địa lí). Do 

đó, việc dạy kiến thức lí thuyết không chỉ ở mức độ hàn lâm mà cần phải hỗ trợ 

cho việc phát triển các năng lực thực hành ở mỗi người học. Người dạy cần định 

hướng, giúp đỡ, tổ chức và điều chỉnh, động viên các hoạt động của người học 

đồng thời khuyến khích người học nảy sinh nhu cầu, tạo hứng thú để đưa ra kết 

quả mới. 

- Dạy học tích hợp đặt người học vào tình huống thực tế 

Trong dạy học tích hợp, người học được vận dụng những kiến thức, kĩ năng 

đã học vào giải quyết những tình huống thực tiễn. Người học phải quan sát, thảo 

luận nhiệm vụ đặt ra theo suy nghĩ của cá nhân, tự lực tìm cách giải quyết để khám 

phá những điều mình chưa hiểu mà không phải thụ động tiếp thu những tri thức từ 

giáo viên cung cấp. Người học cần phải tiếp nhận tình huống học tập qua các 

phương tiện dạy học, phân tích tình huống để phát hiện mối quan hệ bản chất của 

sự vật, hiện tượng. 

- Hoạt động dạy học tích hợp cũng cần có sự kiểm soát, củng cố những nhận 

thức của người học. Việc kiểm soát được thực hiện qua thông tin của hoạt động tự 

đánh giá, điều chỉnh. Việc đánh giá năng lực của người học phải dựa vào việc 

người học đã vận dụng các kiến thức đã học vào việc thực hiện giải quyết các tình 

huống phức hợp trong cuộc sống. Việc đánh giá được thực hiện ở từng cá nhân 

người học dựa trên mức độ hoàn thành công việc theo các tiêu chí đánh giá của chủ 

đề, môn học. 

1.3.3. Mục tiêu của dạy học tích hợp  

Dạy học tích hợp giúp người dạy xác định rõ mục tiêu, lựa chọn những nội 

dung quan trọng khi tổ chức dạy học. Những nội dung quan trọng thường là những 

nội dung cốt yếu trong học tập vì chúng thiết thực cho việc vận dụng vào cuộc 

sống thực và chúng là nền tảng cho các hoạt động học tập tiếp theo. Từ đó giáo 

viên có thể tạo điều kiện để nâng cao kiến thức cho học sinh khi cần thiết. 

Dạy học tích hợp phát triển ở học sinh năng lực giải quyết những vấn đề phức 

hợp và giúp cho việc học trở nên có ý nghĩa hơn đối với học sinh so với việc dạy 

học hay giáo dục một cách riêng rẽ. Thực tế hiện nay, nhiều điều nhà trường dạy 

cho người học nhưng chưa thực sự cần thiết cho cuộc sống, ngược lại có những 

năng lực cơ bản chưa có đủ thời gian để hình thành và rèn luyện. 

Dạy học tích hợp dạy cho học sinh cách sử dụng kiến thức trong bối cảnh 

thực tiễn. Thay vì nhồi nhét cho người học nhiều kiến thức đủ loại lí thuyết, 

phương pháp này nên chú trọng vào luyện tập cho người học năng lực vận dụng 

các kiến thức, kĩ năng đã học vào tình huống thực tiễn, có ích cho cuộc sống cá 

nhân và có năng lực sống tự lập. 
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Dạy học tích hợp thiết lập mối quan hệ giữa các kiến thức đã học. Trong quá 

trình học tập, từ nội dung khác nhau của mỗi môn học, người học phải khái quát 

các khái niệm đã học một cách có hệ thống trong phạm vi từng môn học hay giữa 

các môn học với nhau. Thông tin càng phong phú, càng đa dạng thì tính hệ thống 

phải càng cao, từ đó các em mới làm chủ thực sự được kiến thức và dễ dàng vận 

dụng kiến thức đã học khi gặp phải những tình huống bất ngờ, thách thức trong 

cuộc sống. 

Như vậy, dạy học tích hợp là một quan điểm dạy học nhằm mục tiêu phát 

triển phẩm chất và năng lực người học để người học có thể vận dụng các kiến thức, 

kĩ năng đã học vào giải quyết các tình huống thực tiễn. Dạy học tích hợp phát triển 

tính tích cực học tập của học sinh, góp phần trong việc đổi mới phương pháp và 

hình thức tổ chức dạy học. 

1.4. Bài tập thực tiễn trong dạy học hóa học 

1.4.1. Khái niệm 

Bài tập thực tiễn trong dạy học Hóa học là những bài tập có nội dung Hóa học 

xuất phát từ thực tiễn, đòi hỏi HS phải vận dụng kiến thức, kĩ năng Hóa học cùng 

với các kiến thức của môn học khác kết hợp với kinh nghiệm, kĩ năng sống để giải 

quyết một số vấn đề đặt ra từ những bối cảnh và tình huống nảy sinh từ thực tiễn 

cuộc sống. 

1.4.2. Vai trò của bài tập thực tiễn trong dạy học hóa học 

- Bài tập thực tiễn vừa là mục đích, vừa là nội dung của việc dạy, học hóa học 

đồng thời nó có chức năng dạy học, giáo dục, kiểm tra và phát triển. 

- Bài tập thực tiễn là PPDH có hiệu quả cao trong việc phát triển 

NLVDKTHH để giaỉ quyết các vấn đề học tập và thực tiễn, được giữ vai trò quan 

trọng trong nhiều khâu, nhiều bài dạy hóa học. Bài tập thực tiễn thường được sử 

dụng trong các hoạt động tìm tòi, mở rộng kiến thức. 

- Đối với HS bài tập thực tiễn giúp HS nắm vững kiến thức, phát triển tư duy 

và hình thành NLVDKTHH vào cuộc sống, giúp HS có hứng thú và yêu thích môn 

Hóa học hơn. 

- Đối với GV, bài tập thực tiễn là nguồn kiến thức, phương tiện để GV tổ 

chức các hoạt động học tập, giúp HS tìm tòi, phát hiện vấn đề, tích cực hóa các 

hoạt động học tập của HS trong quá trình dạy học. 
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CHƢƠNG 2. CƠ SỞ THỰC TIỄN 

2.1. Mục đích điều tra 

- Đối với GV điều tra thực trạng dạy học định hướng phát triển năng lực vận 

dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống của GV 2 trường THPT trên địa bàn huyện 

Anh Sơn. 

- Đối với HS tìm hiểu mức độ hứng thú và sự quan tâm của HS trường THPT 

Anh Sơn 3 khi giải quyết các vấn đề trong cuộc sống, năng lực của học sinh lớp 

thực nghiệm và đối chứng trước khi thực nghiệm.  

2.2. Nội dung điều tra 

Phỏng vấn và thăm dò bằng phiếu, phân tích kết quả học. 

2.3. Đối tƣợng điều tra 

Giáo viên và học sinh. 

2.4. Địa bàn điều tra 

Trường THPT Anh Sơn 3, Trường THPT Anh Sơn 2. 

2.5. Phƣơng pháp điều tra  

Phỏng vấn và thăm dò  

2.6. Phân tích và đánh giá kết quả điều tra 

Kết quả thăm dò ý kiến HS, GV tôi thấy: 

- Phần lớn HS hiếm khi quan tâm, tìm hiểu những vấn đề trong cuộc sống liên 

quan đến hóa học. 

- Một số HS chưa thấy được tầm quan trọng của môn Hóa, chưa thấy được 

mối quan hệ giữa kiến thức Hóa học với cuộc sống, các em ít hứng thú trong học 

tập Hóa học. 

- Nhiều GV chưa chú trọng đến kiến thức thực tế, cũng như  cách hình thành 

và tổ chức cho HS những hoạt động, nội dung để các em được tham gia, từ đó có 

thói quen tìm hiểu, quan tâm đến những vấn đề của cuộc sống, hứng thú trong học 

tập. 

Kết quả 

khảo sát, thăm 

dò 10 GV dạy 

môn Hóa học 

của 2 trường 

THPT Anh Sơn 

3 (4GV), THPT 

Anh Sơn 2 (6 

GV)   

 

 

 

                                 Hình 1 - Biểu đồ về mức độ quan trọng của các năng lực 
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Qua biểu đồ ta thấy, đa số GV đều cho rằng NLVDKTHH vào cuộc sống 

cho HS là rất quan trọng. 

Nhiều giáo viên còn sử dụng phương pháp thuyết trình, vấn đáp, kiến thức lí 

thuyết còn mang tính hàn lâm, hệ thống bài tập hóa học không sát với thực tế, nặng 

tính toán nên học sinh chưa hứng thú học tập môn hóa học, chưa biết vận dụng 

kiến thức hóa học vào cuộc sống.   
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CHƢƠNG 3. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 

3.1. Phân tích chƣơng trình  

3.1.1. Vị trí chương oxi – lưu huỳnh 

 Chương 6: Oxi – Lưu huỳnh SGK Hóa học 10 – cơ bản thuộc chương trình 

học kì 2 lớp 10 sau khi học xong nhóm halogen. Nội dung chính của chương đi sâu 

nghiên cứu về tính chất, vai trò quan trọng của oxi, ozon, lưu huỳnh và các hợp 

chất của lưu huỳnh. 

3.1.2. Mục tiêu chương oxi – lưu huỳnh 

1. Năng lực hóa học   

a) Nhận thức hóa học 

Trình bày được  

Vị trí, cấu hình electron của  Oxi, lưu huỳnh. 

- Tính chất vật lý của O2, O3, H2S, SO2, SO3, H2SO4, muối sunfat 

- Trạng thái tự nhiên của H2S, SO2 

- Ứng dụng, phương pháp điều chế/sản xuất, O2,O3, S, H2S, SO2, SO3, H2SO4 trong 

phòng thí nghiệm, trong công nghiệp 

- Tính chất của muối sunfat, nhận biết ion sunfat 

- Tính axit yếu của H2S, tính oxit axit của SO2, SO3 

Trình bày và giải thích được 

- Tính oxi hóa mạnh của oxi, ozon. 

- Tính oxi hóa và tính khử của lưu huỳnh, lưu huỳnh dioxit 

- Tính khử mạnh của H2S 

- Tính axit mạnh của H2SO4 

- Tính oxi hóa mạnh và tính háo nước của H2SO4  

đặc, nóng 

b) Năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dƣới góc độ hóa học 

- Quan sát TN, nêu và giải thích được hiện tượng thí nghiệm.  

 c) Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống 

- Vận dụng kiến thức đã học để giải thích các hiện tượng trong thực tiễn: Mưa axit, 

vai trò tầng ozon, cách bảo vệ tầng ozon, vì sao dùng lưu huỳnh để diệt nấm 

mốc… 

2. Năng lực chung 



11 

 

- Tự chủ - tự học: Nghiên cứu SGK và các tài liệu khác như Google để tìm 

hiểu thêm về vai trò, tính chất của oxi, ozon, lưu huỳnh và hợp chất của nó. Tự 

phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm, tự quyết định cách tìm hiểu về 

thí nghiệm.  

- Giải quyết vấn đề - Sáng tạo: Chủ động đề xuất kế hoạch để khám phá  

- Giao tiếp và hợp tác: Thảo luận, góp ý kiến trong quá trình học tập. 

- Năng lực công nghệ thông tin: Sử dụng một số phần mềm như  Microsoft 

Powerpoint,  Producshow/Camtasia,... để thiết kế bài báo cáo, hoàn thành sản 

phẩm; Tổ chức một số hoạt động nhóm, báo cáo, thuyết trình thông qua các ứng 

dụng: Zalo, messenger, Zoom,…   

3. Phẩm chất 

Chăm chỉ: Chủ động thực hiện nhiệm vụ để thu thập, khám phá vấn đề. 

Trung thực: Có ý thức báo cáo các kết quả đã thu thập chính xác, khách quan 

để chứng minh tính chất của chất. 

Trách nhiệm: Tự giác hoàn thành công việc thu thập các dữ liệu, thí nghiệm 

mà bản thân được phân công, phối hợp với thành viên trong nhóm hoàn thành 

nhiệm vụ. 

3.2. Các biện pháp phát triển năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc 

sống trong dạy học chƣơng oxi- lƣu huỳnh hóa học 10 

3.2.1. Dạy học chương oxi – lưu huỳnh qua một số chủ đề tích hợp liên môn 

nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống cho học 

sinh 

3.2.1.1. Nguyên tắc chọn chủ đề tích hợp liên môn 

- Nội dung chủ đề tích hợp phải phù hợp với mục tiêu dạy học 

Mục tiêu lớn nhất của dạy học là làm cho quá trình học tập gắn với cuộc sống, 

phục vụ cuộc sống đồng thời phát triển được năng lực học sinh, đặc biệt là 

NLVDKTHH vào cuộc sống. Vì vậy các chủ đề tích hợp phải là các chủ đề gắn bó 

với thực tiễn và ảnh hưởng đến đời sống con người. 

- Nội dung chủ đề tích hợp phải chính xác, khoa học 

Cũng như tất cả các nội dung khoa học được giảng dạy trong chương trình 

phổ thông, nội dung kiến thức trong chủ đề tích hợp phải đảm bảo yêu cầu tuyệt 

đối về sự chính xác và logic khoa học. 

- Nội dung chủ đề tích hợp phải có tính chọn lọc cao 

Một trong các mục tiêu của dạy học tích hợp là phân biệt được nội dung cốt 

lõi và nội dung ít quan trọng nên khi thiết kế chủ đề dạy học tích hợp,  
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3.2.1.2. Quy trình thiết kế chủ đề tích hợp liên môn 

Bước 1: Chọn chủ đề 

Để chọn  được chủ đề, GV cần tiến hành rà soát chương trình, SGK để tìm ra 

các nội dung dạy học gần giống nhau trong các môn học của SGK hiện hành, 

những vấn đề thời sự của địa phương, đất nước phù hợp với trình độ nhận thức của 

HS để tích hợp. 

Bước 2:  Xác định các vấn đề cần giải quyết trong chủ đề 

Bài học tích hợp, bao gồm tên bài học và thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên 

hay khoa học xã hội và đóng góp của các môn cho bài học. 

Bước 3: Xác định kiến thức các môn học cần thiết để giải quyết vấn đề 

Bước 4: Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề. 

Bước 5: Xây dựng nội dung hoạt động dạy học của chủ đề 

Bước 6: Lập kế hoạch xây dựng chủ đề 

Bước 7: Tổ chức dạy học và đánh giá. 

Trên cơ sở rà soát chương 6 – Oxi – lưu huỳnh, chương trình môn Hóa học 10 

và các kiến thức chứng ta có thể xây dựng một số chủ đề tích hợp: Oxi – ozon với 

cuộc sống, hợp chất của lưu huỳnh và mưa axit, lưu huỳnh trong bảo quản thực 

phẩm. 

3.2.1.3. Kế hoạch dạy học chủ đề: Oxi - ozon với cuộc sống 

I. MỤC TIÊU 

1. Năng lực hóa học   

a) Nhận thức hóa học 

Trình bày được  

-Vị trí, cấu hình electron của  Oxi, tính chất vật lí của oxi, ozon. 

- Vai trò của oxi, ozon trong cuộc sống. 

- Vai trò của tầng ozon, ozon trong tự nhiên. 

- Phương pháp điều chế oxi trong phòng thí ghiệm, trong công nghiệp. 

Trình bày và giải thích được 

- Tính oxi hóa mạnh của oxi, ozon. 

b) Tìm hiểu thế giới tự nhiên dƣới góc độ hóa học 

- Quan sát TN, nêu và giải thích được hiện tượng thí nghiệm.  

- Đề xuất được một số vấn đề nghiên cứu về chủ đề oxi – ozon với cuộc sống 

- Lập kế hoạch thực hiện giải quyết các vấn đề:  
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+ Về vai trò của oxi, ozon với cuộc sống. 

+ Các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, cách khắc phục, các nguyên 

nhân gây suy giảm tầng ozon, cách khắc phục. 

- Thực hiện kế hoạch (phân công nhiệm vụ, tiến hành thu thập, xử lí thông tin, 

thảo luận để hoàn thành nhiệm vụ nhóm). 

- Báo cáo kết quả hoạt động nhóm. 

 c) Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống 

- Vận dụng kiến thức đã học để giải thích các hiện tượng trong thực tiễn: Mưa 

axit, vai trò của oxi với sự sống, vai trò tầng ozon, cách bảo vệ tầng ozon… 

2. Năng lực chung 

- Tự chủ - tự học:  Nghiên cứu SGK và các tài liệu khác như Google seach để 

tìm hiểu thêm về vai trò, tính chất, ứng dụng  của oxi, ozon. Tự phân công nhiệm 

vụ cho các thành viên trong nhóm, tự quyết định cách tìm hiểu về thí nghiệm, cách 

thiết kế bài thuyết trình.  

- Giải quyết vấn đề - Sáng tạo: Chủ động đề xuất kế hoạch để khám phá, sáng 

tạo trong thiết kế tranh tuyên truyền, video thuyết trình, bài báo cáo… 

- Giao tiếp và hợp tác: Thảo luận, góp ý kiến trong quá trình học tập, hợp tác 

trong quá trình hoàn thiện bài báo cáo, thiết kế bài báo cáo… 

- Năng lực công nghệ thông tin: Sử dụng một số phần mềm như  Microsoft 

Powerpoint,  Producshow/Camtasia,... để thiết kế bài báo cáo, hoàn thành sản 

phẩm; Tổ chức một số hoạt động nhóm, báo cáo, thuyết trình thông qua các ứng 

dụng: Zalo, messenger, Zoom,…   

3. Phẩm chất 

Chăm chỉ: Chủ động thực hiện nhiệm vụ để thu thập, khám phá vấn đề. 

Trung thực: Có ý thức báo cáo các kết quả đã thu thập chính xác, khách quan 

để chứng minh tính chất của chất, trung thực trong chụp các hình ảnh thực tế về 

môi trường,… 

Trách nhiệm: Tự giác hoàn thành công việc thu thập các dữ liệu, tranh ảnh, thí 

nghiệm mà bản thân được phân công, phối hợp với thành viên trong nhóm hoàn 

thành nhiệm vụ. 

II. Thiết bị dạy học và học liệu 

1. Giáo viên 

- Hình ảnh, các nguồn tư liệu như: tranh ảnh, tư liệu các môn học liên quan 

đến bài học, phiếu ghi bài, phiếu học tập, bút dạ, giấy A
0
. 

- Thiết bị số và phần mềm được sử dụng trong bài học: Máy chiếu, máy 

tính/điện thoại có kết nối internet; phần mềm Powerpoint; Word; 
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Producshow/Camtasia,... (Ghép hình ảnh, cắt nối video). 

2. Học sinh  

- Nghiên cứu cách sử dụng một số phần mềm như: Powerpoint; Word; 

Producshow/Camtasia,... (Ghép hình ảnh, cắt nối video). 

- Tranh ảnh, bút màu, giấy A0, ... 

III. Tiến trình dạy học  

Hoạt động 1: Giới thiệu chủ đề  

( Thực hiện qua phần mềm Zoom - 30 phút buổi tối) 

Mục tiêu:  

- Xác định được vấn đề cần tìm hiểu trong chủ đề. 

- Tạo hướng thú cho học sinh bước vào chủ đề. 

- Xây dựng tiêu chí đánh giá sản phẩm các nhóm. 

Nội dung: 

- Giới thiệu chủ đề “oxi – ozon với cuộc sống”. 

- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm. 

- Bản tiêu chí đánh giá sản phẩm các nhóm. 

Sản phẩm:  

- Hình ảnh giới thiệu về chủ đề, bảng phân công nhiệm vụ của các nhóm. 

- Bản tiêu chí đánh giá sản phẩm các nhóm. 

Cách thức thực hiện:  

- GV giới thiệu về nội dung chương 6, chủ đề tích hợp: Oxi – ozon với cuộc 

sống, giao nhiệm vụ cho các nhóm học sinh. 

- HS: Chú ý lắng nghe, nhận nhiệm vụ và tham gia ý kiến để hoàn thiện bản tiêu 

chí đánh giá sản phẩm của các nhóm. 

Hoạt động 2:  Hình thành kiến thức  

Bƣớc 1: Hoạt động nhóm (1 tuần ở nhà) 

Mục tiêu:  

- Thông qua các hoạt động mỗi nhóm học sinh tìm hiểu được mảng kiến thức mà 

GV giao nhiệm vụ ở phiếu học tập. 

- Các em nắm được các kiến thức cơ bản về oxi, ozon 

+ Vị trí, cấu hình electron của  Oxi, tính chất vật lí của oxi, ozon. 
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+ Vai trò của oxi, ozon trong cuộc sống. 

+ Vai trò của tầng ozon, ozon trong tự nhiên. 

+ Phương pháp điều chế oxi trong phòng thí ghiệm, trong công nghiệp. 

Nội dung: 

 - Nhiệm vụ của các nhóm 

Sản phẩm:  

- Bài báo cáo bằng powerpoint, tranh ảnh, video. 

Tổ chức thực hiện:  

- GV chia  lớp thành 4 nhóm   

- HS cử thư kí, nhóm trưởng, phân công nhiệm vụ mỗi thành viên, tìm hiểu kiến 

thức qua SGK, tài liệu, Google search, tìm hiểu qua thực tế….thảo luận nhóm và 

góp ý kiến, xây dựng bản báo cáo phù hợp (có chèn hình ảnh, video, trò chơi 

nhỏ,…) đảm bảo tiêu chí đã xây dựng . 

- HS tìm hiểu tích hợp các kiến thức môn sinh học, môn giáo dục công dân, địa lí 

vào nội dung trong bài báo cáo. 

- GV quan sát các nhóm làm việc, ghi lại những điểm tốt, những thiếu sót trong 

quá trình làm việc của các nhóm, định hướng cho các em làm việc để nhận xét, 

thảo luận sau đó. 

- GV yêu cầu hoàn thiện bài báo cáo trong 4 ngày ở nhà (có sự duyệt trước của 

GV trước khi báo cáo) 

Bƣớc 2: Các nhóm báo cáo (1 tiết) 

Mục tiêu:  

- Thông qua bài báo cáo, các em nắm được các kiến thức cơ bản về oxi, ozon. 

- Các em mở rộng kiến thức về cuộc sống thực tiễn, phát triển NLVDKTHH vào 

cuộc sống. 

Nội dung: 

- Phiếu ghi bài (phụ lục  của KHBD) 

- HS đại diện cho nhóm  báo cáo nội dung đã được giao. 

- Phản biện, bảo vệ 

Sản phẩm:  

- Bài báo cáo bằng powerpoint có nhúng video đã cắt nối, ghép các hình ảnh các 

em sưu tầm, tự chụp (hoàn chỉnh).  
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- Nội dung hoàn thiện của phiếu ghi bài mỗi học sinh.  

Câu trả lời, các câu hỏi phản biện và trả lời câu hỏi của GV. 

Một số câu hỏi phản biện của GV  

Câu 1: Sự quang hợp của cây xanh có vai trò như thế nào với cuộc sống chúng 

ta? 

Câu 2: Tại sao ở các cửa hàng bán cá, người ta thường sục máy không khí vào bể 

cá. 

Câu 3: Em hãy giải thích cách thu khí oxi? 

Câu 4: Em hãy lấy một vài ví dụ thể hiện khả năng oxi hóa của oxi trong cuộc 

sống hàng ngày. 

Câu 5: Em hiểu gì về câu thành ngữ” lửa thử vàng, gian nan thử sức” 

Câu 6: Tại sao tầng ozon có tác dụng bảo vệ trái đất? 

Câu 7: Tại sao ở các khu bệnh viện, nghỉ dưỡng,… người ta trồng nhiều cây 

thông? 

Câu 8: Vì sao sau những cơn mưa giông, không khí trở nên sạch sẽ, mát mẻ hơn? 

Câu 9: Vì sao chất CFC lại có khả năng phá hủy tầng ozon? 

Tổ chức thực hiện:  

- HS báo cáo theo thứ tự từng nhóm, thời gian báo cáo (không quá 7 phút), các 

học sinh khác hoàn thiện  phiếu ghi bài khi bạn mình báo cáo, theo dõi, đặt câu 

hỏi phản biện nhóm khác, trả lời câu hỏi bảo vệ thành quả nghiên cứu, tìm hiểu 

của nhóm mình. 

- Các nhóm khác, giáo viên đưa ra các câu hỏi 

Hoạt động 3:  Tổng kết (đánh giá, nhận xét, chốt kiến thức) 

Mục tiêu:  

- Đánh giá, nhận xét bài báo cáo thuyết trình của các nhóm 

- Đánh giá quá trình học tập, hoạt động của các nhóm qua chủ đề. 

- Kiểm tra phần ghi bài qua phiếu ghi bài. 

Nội dung:  

- Đánh giá bài báo cáo theo tiêu chí đã thảo luận, thống nhất. 

- Tính điểm cho mỗi thành viên, lấy con điểm thường xuyên. 

Sản phẩm: Kết quả phiếu chấm của các nhóm, của GV, bảng đánh giá 

NLVDKTHH vào cuộc sống. 
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Tổ chức thực hiện  

- GV tổ chức cho HS nhận xét phần các nhóm báo cáo, trả lời câu hỏi, phản biện. 

- HS tham gia đánh giá, nhận xét một cách công bằng, công khai, dân chủ. 

- GV tổ chức cho HS hoàn thành phiếu đánh giá bài báo cáo, bảng đánh giá 

NLVDKTHH vào cuộc sống dành cho HS. 

- HS các nhóm thống nhất đánh giá 3 nhóm còn lại, hoàn thành bảng tiêu chí. 

Thư kí tổng hợp, GV giao gói điểm sau đó HS thảo luận gửi bảng điểm cụ thể 

từng HS lại cho GV 

PHỤ LỤC CỦA KẾ HOẠCH BÀI DẠY 

1. Một số nội dung bài học liên quan đến chủ đề trong chƣơng trình SGK 

hiện hành 

Môn Lớp Bài Nội dung 

Hóa 

học 

10 Bài 29: Oxi – ozon - Vị trí, cấu tạo, tính chất vật lí, tính chất 

hóa học, ứng dụng và điều chế oxi. 

- Ozon trong tự nhiên, tính chất, ứng dụng 

của ozon 

Địa lí 11 Bài 3: Một số vấn đề 

mang tính toàn cầu 

- Biến đổi khí hậu toàn cầu và suy giảm 

tầng ozon. 

Sinh 

học 

10 Bài 17: Quang hợp - Khái niệm quang hợp. 

- Vai trò của quang hợp 

GDCD 10 Bài 15: Công dân với 

một số vấn đề cấp 

thiết của nhân loại 

- Tình hình ô nhiễm môi trường. 

- Trách nhiệm của công dân trong việc 

bảo vệ môi trường 

2. Phiếu học tập 

Phiếu học tập  số 1- nhóm 1 

- Tìm hiểu về vị trí, cấu tạo, tính chất 

vật lí và ứng dụng của oxi. 

- Cho biết vị trí tầng ozon, sự hình 

thành ozon trong tự nhiên. 

- Tác dụng của tầng ozon. 

- Thuyết trình về vai trò của oxi đối với 

sự sống. 

Phiếu học tập  số 2- nhóm 2 

- Tìm hiểu về tính chất hóa học và cách 

điều chế oxi. 

- Tìm hiểu về khái niệm, vai trò của 

quang hợp. 

- Hiện trạng tầng ozon trong khí quyển, 

nguyên nhân suy giảm tầng ozon. 

- Trình bày các giải pháp để xử lí một 

số nguồn ô nhiễm không khí 
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Phiếu học tập  số 3 - nhóm 3 

- Tìm hiểu về cấu tạo, tính chất và 

ứng dụng của ozon. 

- Hậu quả của sự suy giảm tầng ozon. 

- Nêu giải pháp ngăn chặn sự suy 

giảm tầng ozon. 

- Thiết kế một bức tranh tuyên truyền 

với chủ đề “oxi – ozon với cuộc 

sống” 

Phiếu học tập  số 4 - nhóm 4 

- Tìm hiểu về ô nhiễm môi trường và 

trách nhiệm của công dân trong bảo vệ 

môi trường. 

- Hãy thiết kế một đoạn video ngắn 

(dưới 3 phút) nói về môi trường trong 

trường học của em. 

 

3. Phiếu ghi bài của HS 

PHIẾU GHI BÀI CỦA HS 

A. OXI 

1. Tính chất vật lí của oxi: 

- Oxi là chất …., không màu, không mùi, … hơn không khí. 

- Khí oxi …. Trong nước. 

- Dưới áp suất khí quyển, oxi hóa lỏng ở - 183 
0
C

 

 Thu khí oxi bằng phương pháp……………………… 

…………………………………………………………………………………… 

- Trong tự nhiên, oxi sinh ra nhờ quá trình………. Của cây xanh, nhờ đó 

lượng oxi trong không khí không đổi. 

CO2 + H2O  

2. Tính chất hóa học của oxi 

Trong các phản ứng, khí oxi thể hiện tính …………………… 

a. Tác dụng với kim loại (Trừ ……….) 

Mg + O2  

Cu + O2  

b. Tác dụng với phi kim (trừ ……………..) 

 S + O2  

         C + O2  

c. Tác dụng với hợp chất 

     C2H5OH + O2  
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3. Điều chế oxi 

a. Trong phòng thí nghiệm 

Nguyên tắc: Phân hủy các hợp chất giàu oxi, kém bền với nhiệt. 

KMnO4   

b. Trong công nghiệp 

- Từ nước: Phương pháp …… 

- Từ không khí: Phương pháp…………… 

B. OZON 

1.Tính chất 

a. Tính chất vật lí 

- Ozon là một dạng………….của oxi. 

- Khí ozon màu xanh nhạt, mùi đặc trưng, ozon hóa lỏng ở -112 
0
C, tan trong 

nước nhiều hơn oxi. 

b. Tính chất hóa học 

Ozon có tính ………………, và ……………….hơn oxi. Ozon oxi hóa được hầu 

hết các kim loại (trừ Au, Pt), nhiều phi kim, nhiều hợp chất. 

  nhiệt độ thường: O3 + Ag     

2. Ozon trong tự nhiên 

- Tầng ozon cách mặt đất 20- 30 km 

- Trên tầng cao, O3 được tạo thành do sự phóng điện ( tia chớp, sét) hoặc do tia tử 

ngoại chuyển hóa các phân tử oxi thành ozon. 

…………………………………………………………………….. 

3. Ứng dụng ozon 

- Có tác dụng làm cho không khí trong lành với một lượng nhỏ (<= 0.2ppm), Với 

lượng lớn sẽ gây hại cho con người. 

- Dùng tẩy trắng tinh bột, dầu ăn, … 

- Khử trùng nước sinh hoạt, bảo quản hoa quả,…. 

- Chữa sâu răng. 
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4. PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÀI BÁO CÁO CỦA CÁC NHÓM VỀ CHỦ ĐỀ 

 “OXI – OZON VỚI CUỘC SỐNG” 

Nhóm đánh giá …….. 

Nhóm báo cáo ………. 

Tiêu chí Mức điểm Điểm 

chấm của 

nhóm 
2 1 0 

Bố cục 

bài báo 

cáo 

Các ý chính 

được sắp xếp 

logic, thuyết 

phục 

Các ý chính 

tương đối đầy đủ, 

sắp xếp tương đối 

logic 

Các ý chính  

Không được 

sắp xếp logic. 

 

Phần giới 

thiệu 

Hình ảnh sinh 

động, cuốn hút. 

Có hình ảnh 

nhưng không sinh 

động, cuốn hút. 

Không có phần 

giới thiệu hoặc 

phần giới thiệu 

không liên 

quan 

 

Nội dung Đầy đủ, rõ ràng, 

có minh chứng. 

Đầy đủ, chưa rõ 

ràng, thiếu minh 

chứng. 

Không đầy đủ  

Phần trình 

bày 

Rõ ràng, tự tin, 

thuyết phục cao, 

dùng cử chỉ, tạo 

hứng thú. 

Rõ ràng, giọng 

nói không thuyết 

phục, không hấp 

dẫn 

Nhiều lỗi khi 

phát âm, không 

rõ ràng, không 

dùng cử chỉ để 

diễn đạt ý của 

mình. 

 

Hồi đáp, 

bảo vệ 

Trả lời được tất 

cả các câu hỏi 

do GV, các bạn 

nhóm khác đưa 

ra, bảo vệ thành 

quả của nhóm 

mình. 

Trả lời một số câu 

hỏi do GV, các 

bạn nhóm khác 

đưa ra, có giải 

thích 

Trả lời được 

một vài câu hỏi 

do GV, bạn 

nhóm khác đưa 

ra, không giải 

thích được. 

 

Tổng 

điểm 

    

 

Tổng điểm các tiêu chí……. 
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3.2.2. Sử dụng bài tập thực tiễn trong dạy học chương oxi – lưu huỳnh 

3.2.2.1. Tuyển chọn, xây dựng bài tập thực tiễn. 

- Nguyên tắc lựa chọn và xây dựng bài tập thực tiễn 

 + Đảm bảo mục tiêu dạy học, phát triển năng lực, phẩm chất người học, đặc 

biệt là NLVDKTHH vào cuộc sống. 

+ Nội dung bài tập phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, hiện đại của các 

nội dung kiến thức Hóa học và các môn khoa học có liên quan, chứa đựng các tình 

hướng, bối cảnh trong thực tiễn cuộc sống. 

+ Bài tập phải gần gũi với kiến thức và kinh nghiệm sống, học tập của HS. 

+ Bài tập phải phát huy được tính tích cực, tìm tòi, vận dụng tối đa kiến thức 

đã có của HS để giải quyết có hiệu quả nhiệm vụ đặt ra trong bài tập. 

+ Hệ thống bài tập phải có tính hệ thống, logic và sư phạm, phù hợp với nội 

dung học tập. 

- Quy trình xây dựng 

Bước 1: Lựa chọn đơn vị kiến thức, hiện tượng, tình huống thực tiễn có liên 

quan đến nội dung học tập. 

Bước 2: Xác định mục tiêu giáo dục của đơn vị kiến thức 

Bước 3: Thiết kế bài tập theo mục tiêu đặt ra 

Bước 4: Xây dựng đáp án, lời giải và kiểm tra tính phù hợp của phương pháp 

giải. 

Bước 5: Tiến hành thử nghiệm, chỉnh sửa và hoàn thiện. 

Bước 6: Sắp xếp bài tập thành hệ thống phù hợp với yêu cầu sử dụng. 

- Hệ thống bài tập thực tiễn trong chương 

a. Hệ thống bài tập tự luận 

Bài tập vận dụng 

Bài 1: Vì sao khi leo lên núi cao, con người thường thấy khó thở? 

Bài 2: Một chất có chứa nguyên tố oxi, dùng để làm sạch nước và có tác dụng bảo 

vệ các sinh vật trên trái đất không bị bức xạ của tia cực tím đó là chất nào? Giải 

thích? 

Bài 3:  Một trong những chất có thể biến khí thải trong quá trình hô hấp của con 

người (CO2, H2O) thành khí oxi cần cho sự hô hấp đó là nattripeoxit, kali supeoxit 

theo PTHH : 2CO2 + Na2O2 +2KO2    K2CO3 + Na2CO3 + 2O2 

Theo em, hỗn hợp chất này có thể sử dụng để cung cấp oxi cho con người 

trong những hoạt động và nghề nghiệp nào? Vì sao? 
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Bài 4: Tại sao ta có thể dùng đồ vật bằng bạc để đánh cảm và khi đó dây bạc bị hóa 

đen. Để đồ vật sáng lại ta ngâm chúng vào dầu rửa bát. Viết PTHH minh họa? 

Bài 5: H2SO4  đặc có tính háo nước nên được dùng để làm khô nhiều chất khí ẩm. 

Tuy nhiên, để làm khô amoniac người ta lại không dùng H2SO4 đặc. Hãy giải thích 

và viết PTHH của các phản ứng xảy ra khi cho khí NH3 ẩm đi qua H2SO4 đặc.  

Theo em H2SO4 có thể dùng để làm khô những chất nào? 

Bài 6: Dùng 1000 kg quặng pirit sắt chứa 70% FeS2 để điều chế H2SO4 bằng 

phương pháp tiếp xúc với hiệu suất là 80%. Tính lượng H2SO4 thu được? 

Bài 7:  Trong thực tế, khí SO2 dùng để làm chất bảo quản cho các loại sấy khô như 

mơ, vải, hồng,…Em hãy giải thích vì sao? Việc sử dụng các sản phẩm đó có ảnh 

hưởng đến sức khỏe con người không? 

Bài tập giải quyết vấn đề  

Bài 8: Hiện thực tế nào chứng tỏ oxi tan ít trong nước? Trong nuôi trồng thủy sản 

Bài 9: Người nông dân thường có biện pháp gì để tăng lượng oxi trong nước ở các 

ao nuôi? 

Bài 10: Hiện nay có rất nhiều quảng cáo nói đến các loại máy tạo ozon có tác dụng 

khử trùng nước, làm sạch không khí, khử độc thực phẩm. Em hãy giải thích vì sao? 

Ozon có thật sự loại bỏ được mọi chất độc tố trong thực phầm không? 

Bài 11: Mận Bắc Hà – Lào Cai được bảo quản bằng ozon nên tươi lâu hơn. Vì sao 

có thể dùng ozon để bảo quản hoa quả tươi lâu hơn? 

Bài 12 : Trong tự nhiên, các bãi rác thải sinh ra một lượng lớn khí H2S có thể gây ô 

nhiễm môi trường. Tại một phòng thí nghiệm, để kiểm tra hàm lượng H2S có trong 

mẫu không khí lấy từ bãi rác ở Tây Mỗ - Hà Nội, người ta cho mẫu không khí đó 

đi vào dung dịch Pb(NO3)2 dư với tốc độ là 2,5 lit/ phút trong 400 phút. Lọc và 

tách kết tủa thì thu được 71,7 mg chất rắn màu đen. 

a. Dựa vào các dữ kiện nói trên, em hãy xác định hàm lượng H2S có trong 

mẫu không khí trên (theo đơn vị mg/ m
3
). 

b. Không khí tại khu vực đó có bị ô nhiễm không? Biết rằng theo tiêu chuẩn 

Việt Nam ở khu dân cư, nồng độ H2S tối đa cho phép là 42 mg/m
3
. 

Bài 13: Khi làm thí nghiệm, do bất cẩn, em bị vài giọt axit sunfuric đặc dây vào da. 

Em sẽ xử lí tai nạn này như thế nào trước khi được đưa đến cơ sở y tế gần nhất. 

Biết rằng trong phòng thí nghiệm có đủ hóa chất cần dùng. 

Bài 14: Thủy ngân (Hg) là một chất độc. Do bất cẩn, để nhiệt kế thủy ngân vỡ, 

thủy ngân rơi vào rãnh bàn. Em hãy nêu phương pháp đơn giản để loại bỏ thủy 

ngân ở rãnh bàn? 

Bài 15: Mưa axit là hiện tượng mưa mà trong đó nước mưa có độ pH<5,6 , mưa 

axit làm phá hoại mùa màng và các công trình làm bằng kim loại. 
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a. Theo em, những khí thải nào có trong không khí gây ra hiện tượng mưa axit? 

b. Các khí này được tạo ra từ các quá trình nào trong tự nhiên, trong hoạt động của 

con người. Hãy mô tả các quá trình đó bằng PTHH. 

b. Hệ thống bài tập trắc nghiệm 

Bài 1: Người ta dùng đèn xì axetilen - oxi để hàn cắt kim loại do có phản ứng đốt 

cháy axetilen trong oxi tỏa ra rất nhiều nhiệt. PTHH của phản ứng: 

2C2H2 + 5O2   
0t    4CO2 + 2H2O 

Để đốt cháy 1 mol C2H2 cần bao nhiêu thể tích O2 ở đktc? 

A. 65 lit    B. 8,96 lit       C. 56 lit        D. 22,4 lit 

Bài 2: Bạc tiếp xúc với không khí có H2S sẽ bị xỉn màu do xảy ra phản ứng hóa 

học  Ag + H2S + O2        Ag2S + H2O 

Nhận định nào sau đây diễn tả đúng vai trò của các chất trong phản ứng hóa 

học này? 

A. Ag là chất oxi hóa, H2S là chất khử. 

B. H2S là chất oxi hóa, Ag là chất khử 

C. H2S là chất khử, O2 là chất oxi hóa  

D. Ag là chất khử, O2 là chất oxi hóa. 

Bài 3: Trong tàu ngầm, tàu du hành vũ trụ, để cung cấp oxi cho thủy đoàn, người 

ta nên dùng chất nào sau đây là tốt nhất. 

A. KClO3     B. H2O2    C. Na2O2      D. KMnO4 

Bài 4: Vai trò của tầng ozon là 

A. ngăn không cho tia cực tím chiếu xuống trái đất. 

B. phân hủy ra oxi giúp duy trì sự sống trên trái đất. 

C. làm cản lực hút của các hành tinh khác đối với trái đất. 

D. ngăn các loại bụi vũ trụ rơi xuống trái đất. 

Bài 5: Tại sao sau những cơn mưa giông, không khí trở nên trong lành hơn? 

A. vì nước mưa cuốn trôi các bụi bẩn và các khí gây ô nhiễm trong không khí. 

B. vì những cơn mưa rào kèm theo sấm chớp đã sinh ra một lượng nhỏ ozon có khả 

năng khử trùng không khí. 

C. vì sau cơn mưa không khí có nhiều hơi ẩm. áp suất, nhiệt độ giảm. 

D. cả 3 lí do trên. 

Bài 6: SO2 là một trong những khí gây ô nhiễm môi trường vì  

A. SO2 là khí mùi hắc, nặng hơn không khí. 
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B. SO2 là khí độc, khi tác dụng với oxi và hơi nước tạo ra mưa axit. 

C. SO2 vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa 

D. SO2 là oxit axit 

Bài 7: Việc sử dụng các nhiên liệu hóa thạch (than đá, dầu mỏ,…)đã tạo ra các 

chất khí gây ra hiện tượng mưa axit. Khí nào sau đây có vai trò chủ yếu gây nên 

mưa axit? 

A. SO2        B. CH4                 C. CO              D. CO2 

Bài 8: Muốn pha loãng H2SO4 đặc, phải rót  

A. từ từ axit vào nước và khuấy nhẹ.  B. từ từ nước vào axit và khuấy nhẹ. 

C. nhanh axit vào nước và khuấy nhẹ.  D. nhanh nước vào axit và khuấy nhẹ. 

Bài 9: Dung dịch H2S để lâu ngày trong không khí thường có hiện tượng. 

A. chuyển thành màu đỏ.                 B. bị vẩn đục màu vàng. 

C. chuyển màu vàng rồi mất màu.    D. xuất hiện kết tủa màu trắng. 

Bài 10:  Để đánh giá độ nhiễm bẩn không khí của một nhà máy, người ta tiến hành 

như sau: Lấy 2 lít không khí dẫn qua dung dịch Pb(NO3)2 dư thì thu được 0,3585 

mg chất kết tủa màu đen. Hiện tượng đó chứng tỏ trong không khí có khí nào trong 

các khí sau đây? 

A. H2S           B.CO2.             C. SO2            D. NH3. 

3.2.2.2. Sử dụng bài tập thực tiễn trong dạy học chương oxi – lưu huỳnh nhằm 

phát triển năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống 

- Sử dụng trong hình thành kiến thức mới. 

 Trong dạy học bài mới, việc GV đưa các bài tập thực tiễn vào để tổ chức các 

hoạt động vận dụng kiến thức mới cho HS sẽ làm cho bài học hấp dẫn, lôi cuốn 

hơn. 

Ví dụ: Khi dạy phần tính chất hóa học của H2S. Sau khi phân tích cấu tạo 

phân tử, xác định số oxi hóa của H2S để dự đoán tính chất hóa học của H2S. GV 

cho HS quan sát 2 lọ đựng H2S, một lọ đậy nắp kín (dung dịch trong suốt) và 1 lọ 

không đậy nắp (có vẩn đục). Hãy giải thích tại sao lọ không có nắp đậy lại có vẩn 

đục màu vàng? 

 Từ câu hỏi HS suy luận đến chất màu vàng là S, trong không khí có oxi. Vậy 

H2S có tính khử ( đã phản ứng với oxi) 

2H2S +O2      2S + 2H2O 

GV hỏi thêm: Khí hidrosunfua nặng hơn không khí và trong tự nhiên có nhiều 

nguồn phát sinh ra nó, nhưng trên mặt đất không có khí này tích tụ. Vì sao? 

HS sẽ vận dụng kiến thức về tính chất hóa học của H2S để giải thích vấn đề 

thực tiễn này.  
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GV bổ sung thêm ngoài O2 không khí  oxi hóa chậm H2S để tạo S còn có 1 ít 

SO2, vi khuẩn yếm khí có trong đất phân hủy khí này. 

+ Sử dụng trong ôn tập, luyện tập. 

Bài tập thực tiễn được sử dụng cho kiểu bài ôn tập, luyện tập không giới hạn 

mức độ nhận thức của HS. Nó không chỉ củng cố, mở rộng kiến thức mà còn giúp 

HS biết vận dụng linh hoạt và phối hợp các kiến thức với nhau một cách nhuần 

nhuyễn. Từ việc giải các bài tập thực tiễn, HS sẽ nhớ, hiểu kiến thức sâu sắc hơn, 

bước đầu biết vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề, tình huống trong cuộc 

sống. 

Ví dụ: Khi dạy bài axit sunfuric, ở nội dung luyện tập, GV có thể đưa ra một 

số bài tập để củng cố, mở rộng kiến thức và giúp HS vận dụng linh hoạt kiến thức 

đã học vào xử lí các vấn đề trong cuộc sống như: 

Bài 1: H2SO4  đặc có tính háo nước nên được dùng để làm khô nhiều chất khí ẩm. 

Tuy nhiên, để làm khô amoniac người ta lại không dùng H2SO4 đặc. Hãy giải thích 

và viết PTHH của các phản ứng xảy ra khi cho khí NH3 ẩm đi qua H2SO4 đặc.  

Theo em H2SO4 có thể dùng để làm khô những chất nào? 

Bài 2: Dùng 1000 kg quặng pirit sắt chứa 70% FeS2 để điều chế H2SO4 bằng 

phương pháp tiếp xúc với hiệu suất là 80%. Tính lượng H2SO4 thu được? 

Bài 3: Khi làm thí nghiệm, do bất cẩn, em bị vài giọt axit sunfuric đặc dây vào da. 

Em sẽ xử lí tai nạn này như thế nào trước khi được đưa đến cơ sở y tế gần nhất. 

Biết rằng trong phòng thí nghiệm có đủ hóa chất cần dùng. 

+ Sử dụng trong kiểm tra, đánh giá 

 Kiểm tra, đánh giá là công đoạn cuối cùng và rất quan trọng của quá trình 

dạy và học. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, đánh giá GV đánh giá được hiệu quả của 

PPDH mình đã áp dụng, từ đó có hướng điều chỉnh phương pháp để nâng cao chất 

lượng dạy học. Vì vậy GV có thể sử dụng bài tập thực tiễn đã xây dựng, tuyển 

chọn để đánh giá kết quả học tập của HS một cách chính xác, khách quan, đồng 

thời còn phát triển NLVDKTHH vào cuộc sống cho HS.  

Ví dụ: Đề kiểm tra 15 phút – Phụ lục 2 

3.3. Bộ công cụ đánh giá năng lực vận dụng kiến thức Hóa học vào cuộc sống 

Để đánh giá NLVDKTHH vào cuộc sống của HS chúng ta cần đánh giá bằng nhiều 

hình thức, công cụ: Đánh giá thông qua bảng kiểm quan sát của GV, tự đánh giá 

thông qua bảng kiểm của HS, đánh giá thông qua các tiêu chí đánh giá 

NLVDKTHH vào cuộc sống, … Tuy nhiên, trong phạm vi sáng kiến này tôi chỉ đề 

xuất công cụ đánh giá là đánh giá qua các tiêu chí đánh giá NLVDKTHH vào cuộc 

sống (bao gồm đánh giá của GV, đánh giá đồng đẳng, tự đánh giá của HS). 
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Bảng 1 - Các tiêu chí đánh giá NLVDK HH vào cuộc sống  

Thành tố 

NLVDKT 

Mức 

độ 
Tiêu chí đánh giá 

1. Nhận biết 

được vấn đề 

thực tiễn 

1 
Chưa trình bày được rõ ràng vấn đề thực tiễn, chỉ mới 

nhắc lại được vấn đề. 

2 Trình bày được một số nội dung liên quan đến thực tiễn. 

3 

Nhận diện một cách chính xác các vấn đề thực tiễn; phân 

tích rõ ràng, chính xác bản chất của vấn đề đó. Chỉ ra 

được mâu thuẫn trong vấn đề. 

2. Xác định 

được các kiến 

thức liên quan 

đến các vấn đề 

thực tiễn 

1 

Chưa xác định được các kiến thức liên quan đến vấn đề, 

chưa hiểu rõ vấn đề cần tham khảo hay huy động những 

kiến thức nào. 

2 
Đã xác định được một số kiến thức liên quan đến vấn đề 

thực tiễn. 

3 

Đã xác định được các kiến thức liên quan đến vấn đề 

thực tiễn. Liệt kê được các kiến thức đó và phân tích, 

thiết lập được mối quan hệ giữa các kiến thức liên quan. 

3. Tìm tòi, 

khám phá các 

kiến thức liên 

quan đến vấn 

đề thực tiễn 

1 
Không biết đặt câu hỏi trước một vấn đề nào đó nảy sinh 

do đó HS không biết cách tìm câu trả lời cho vấn đề. 

2 

Đã biết đặt câu hỏi và lựa chọn các câu hỏi; có thể đề 

xuất các câu hỏi mới, biết tìm kiến thức để trả lời một 

phần vấn đề còn thắc mắc. 

3 

Biết cách chủ động thu thập, tìm kiếm các bằng chứng 

khoa học, nghiên cứu cơ sở khoa học của các vấn đề 

thực tiễn để tìm câu trả lời cho vấn đề mình nghiên cứu. 

4. Giải thích, 

phân tích, 

đánh giá vấn 

đề thực tiễn 

1 

Chưa giải thích được cơ sở khoa học, bản chất của các 

sự vật, hiện tượng trong thực tiễn có liên quan đến bài 

học hoặc phát sinh trong cuộc sống. 

2 

Có thể giải thích hoặc phân tích một phần vấn đề, qua đó 

có thể đưa ra một số ý tưởng để giải quyết vấn đề liên 

quan. 

3 

Giải thích chính xác, rõ ràng cơ sở khoa học của các sự 

vật hiện tượng và các ứng dụng khoa học trong tự nhiên 

và trong cuộc sống sản xuất. 
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5. Đề xuất 

biện pháp, 

thực hiện giải 

quyết các vấn 

đề thực tiện và 

đề xuất vấn đề 

mới 

1 
Chưa đề xuất được biện pháp hoặc đề xuất không mang 

tính khả thi và xa rời thực tế. 

2 

Đã đưa ra một số đề xuất mang tính khả thi, đề ra các 

biện pháp kiểm chứng giả thuyết nhưng chưa thực hiện 

giải quyết vấn đề. 

3 
Đề xuất được các biện pháp hợp lý; thực hiện giải quyết 

vấn đề thực tiễn hiệu quả và đề xuất được vấn đề mới. 
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CHƢƠNG 4. THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 

4.1. Mục đích 

- Kiểm nghiệm tính khả thi và đánh giá hiệu quả của đề tài khi áp dụng vào 

quá trình giảng dạy ở trường THPT. 

- Khẳng định hướng đi đúng đắn của đề tài. 

4.2. Đối tƣợng thực nghiệm 

Tôi lựa chọn cặp TN, ĐC tương đương nhau về số lượng và chất lượng học 

tập. Lớp TN là lớp 10c7 sĩ số 44, lớp ĐC là lớp 10c4 sĩ số 43  cả 2 lớp đều thuộc 

trường THPT Anh Sơn 3, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. 

4.3. Nội dung thực nghiệm 

Tôi đã thực hiện khảo sát đầu năm lớp 10, 2 bài kiểm tra khảo sát đầu năm, 

chọn ra 2 lớp có chất lượng và số lượng HS tương đương nhau, sau đó chọn 1 lớp 

TN, 1 lớp ĐC. 

+ Tôi đã áp dụng đề tài này cho lớp TN, còn lớp ĐC tôi vẫn dạy theo giáo án 

truyền thống. Trong quá trình áp dụng đề tài, tôi tổ chức cho HS quan sát, đánh 

giá, tự đánh giá, tôi đánh giá học sinh qua các phiếu đánh giá, qua quan sát, qua 

phỏng vấn…để đánh giá sự phát triển NLVDKTHH vào cuộc sống của các em. 

+ Tôi biên soạn đề kiểm tra, tổ chức kiểm tra, đánh giá qua quan sát, tiêu chí 

đánh giá NLVDKTHH vào cuộc sống sau khi thực nghiệm để đánh giá chất lượng 

học tập của lớp TN và ĐC.  

+ Tiến hành xử lí  kết quả của học sinh lớp TN, lớp ĐC để rút ra kết luận cần 

thiết. 

4.4. Kết quả thực nghiệm 

Qua việc trao đổi, phỏng vấn, thăm dò ý kiến các em HS, tôi thấy các em rất 

thích học thông qua việc học các chủ đề tích hợp, thích làm các bài tập thực tiễn 

vì nó gần gũi và giải quyết được những vấn đề các em muốn biết, mở rộng tầm 

hiểu biết của các em. 

Ý kiến một số em: 

Em Nguyễn Thúy Ngân - HS lớp 10c7 nói: “Lâu nay, chúng em mới chủ yếu 

biết kiến thức có trong sách vở, các câu hỏi, bài tập, các tình huống thực tiễn chúng 

em không quan tâm. Nay được học theo hình thức này, em thấy kiến thức trong 

chương được sử dụng để giải quyết nhiều vấn đề trong thực tế”.  

Em Nguyễn Xuân Mạnh - HS lớp 10c7 cũng trả lời: “Sau những tiết học như 

thế này chúng em nắm kiến thức tốt hơn vì được tự mình khám phá, tìm hiểu kiến 

thức”. 

Kết quả đánh giá NLVDKT vào cuộc sống do GV đánh giá thì điểm trung 

bình của lớp trước thực nghiệm là 1,59, còn sau thực nghiệm là 2,10 lệch 0,51,  

còn do HS đánh giá thì  điểm chênh lệch là 0,64. Điều này cho thấy phương pháp 
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dạy học qua chủ đề tích hợp, sử dụng bài tập thực tiễn đã tác động lớn vào việc 

phát triển NLVDKT vào cuộc sống cho HS. 

Kết quả bài kiểm tra 15 phút sau khi tổ chức hoạt động trải nghiệm thứ nhất 

và thứ 2. 

Bảng 2 - Bảng phân bố tần số, tần suất và tần suất tích lũy điểm bài kiểm tra  

Điểm 

Xi 
Số HS đạt điểm Xi 

Tỉ lệ %HS đạt điểm 

Xi 

Tỉ lệ % HS đạt 

điểm Xi trở xuống 

 TN ĐC TN ĐC TN ĐC 

0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 

2 0 2 0 4,65 0 4,65 

3 2 4 4,55 9,3 4,55 13,95 

4 3 6 6,81 13,95 11,36 27,0 

5 5 9 11,36 20,45 22,72 48,35 

6 7 10 15,90 23,26 38,62 71,61 

7 11 6 25,00 13,95 63,62 85,56 

8 6 3 13,64 6,98 77,26 92,54 

9 7 3 16,67 5,88 93.93 100 

10 3 0 5,56 0 100 100 

Tổng 44 43 100 100 100 100 

 

Ta thấy đồ thị đường lũy 

tích của lớp TN nằm bên 

phải và phía dưới so với  

lớp ĐC. Điều này chứng 

tỏ chất lượng lớp TN tốt 

hơn lớp ĐC, hay nói 

cách khác lớp TN đạt 

yêu cầu, mục tiêu bài học 

hơn lớp ĐC. 

Hình 2 - Đồ thị biểu diễn đƣờng lũy tích bài kiểm tra của HS  
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 Như vậy, có thể kết luận rằng: Dạy học qua chủ đề tích hợp liên môn và sử 

dụng bài tập thực tiễn trong dạy học đã góp phần phát triển năng lực cho HS nhất 

là NLVDKTHH vào cuộc sống, nâng cao chất lượng học tập môn hóa học của HS. 
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PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

1. Kết luận 

Trong đề tài này, tôi đã nghiên cứu và làm rõ cơ sở lí luận về dạy học phát 

triển năng lực, về năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống, dạy học tích 

hợp, bài tập thực tiễn. Tôi đã đưa ra quy trình xây dựng chủ đề tích hợp liên môn. 

Tôi cũng đã đưa ra quy trình xây dựng, đã  phân loại, hệ thống bài tập thực tiễn 

trong chương và xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực vận dụng kiến thức hóa 

học vào cuộc sống. Tôi đã thiết kế kế hoạch bài dạy cụ thể trong chương oxi – lưu 

huỳnh và thực nghiệm. 

Qua thực nghiệm, tôi thấy khi được học theo những chủ đề và làm các bài tập 

thực tiễn các em rất hứng thú. Qua các nội dung học như vậy, các em tự mình tìm 

hiểu kiến thức, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống nên NLVDKTHH vào 

cuộc sống của các em được phát triển, chất lượng học tập được nâng lên.  

Như vậy, ta thấy dạy học chương oxi - lưu huỳnh qua các chủ đề tích hợp và 

bài tập thực tiễn để phát triển năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống 

là rất cần thiết, dễ áp dụng, các giáo viên nên nhân rộng. 

2. Đề xuất 

Qua nghiên cứu đề tài tôi có một số đề xuất  

- GV nên tăng cường thiết kế và dạy học qua các chủ đề tích hợp liên môn. 

- GV nên thường xuyên tổ chức cho HS giải quyết các bài tập gắn liền với 

thực tiễn, gắn các tình huống cụ thể vào các hoạt động dạy học.  

- Khuyến khích, mở rộng các công trình nghiên cứu, thiết kế các chủ đề về 

dạy học tích hợp, xây dựng ngân hàng câu hỏi, bài tập thực tiễn môn Hóa học. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Phiếu điều tra 

 

PHIẾU KHÁO SÁT  Ý KIẾN GIÁO VIÊN 

Họ vả tên (có thể ghi hoặc không):……………………………… 

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng  Đại học    Thạc sĩ     Tiến sĩ  

Thời gian tham gia DHHH ở trường phổ thông: …………năm. 

Câu 1: Trong quá trình dạy học các thầy/cô thấy mức độ quan trọng của các năng 

lực như thế nào?  

STT  

Năng lực  

Mức độ quan trọng 

Rất quan 

trọng 

Quan trọng Bình 

thường 

Không 

quan trọng 

1 Nhận thức hóa học     

2 Tìm hiểu thế giới tự 

nhiên dưới góc độ 

hóa học 

    

3 Nă  Năng  lực vận dụng 

kiến thức hóa học 

vào cuộc sống 

    

4 Năng lực tự chủ-tự 

học 

    

5 Năng lực giải quyết 

vấn đề - Sáng tạo 

    

6 Năng lực giao tiếp 

và hợp tác 

    

7 Năng lực sử dụng 

công nghệ thông tin 

    

Câu 2: Trong quá trình dạy học chương oxi – lưu huỳnh, thầy cô thường sử dụng 

những phương pháp dạy học nào? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 



34 

 

Phụ lục 2: Đề kiểm tra 15 phút 

Câu 1: Người ta phải bơm, sục không khí vào các bể nuôi cá cảnh.Trong bể cá, người ta 

lắp thêm máy sục khí là để 

A. Cung cấp thêm nitơ cho cá. B. Cung cấp thêm oxi cho cá. 

C. Cung cấp thêm cacbon đioxit. D. Chỉ để làm đẹp. 

Câu 2: Lớp ozon ở tầng bình lưu của khí quyển là tấm lá chắn tia tử ngoại của Mặt 

trời, bảo vệ sự sống trên Trái đất. Hiện tượng suy giảm tầng ozon đang là một vấn đề 

môi trường toàn cầu. Nguyên nhân của hiện tượng này là do 

A. các hợp chất hữu cơ trong tự nhiên. B. sự thay đổi của khí hậu. 

C. chất thải CFC.  D. chất thải CO2. 

Câu 3: Để đánh giá độ nhiễm bẩn không khí của một nhà máy, người ta tiến hành 

như sau: Lấy 2 lít không khí dẫn qua dung dịch Pb(NO3)2 dư thì thu được 0,3585 

mg chất kết tủa màu đen. Hiện tượng đó chứng tỏ trong không khí có khí nào trong 

các khí sau đây? 

A. H2S           B.CO2.             C. SO2            D. NH3. 

Câu 4: Chọn câu sai khi nói về ứng dụng của ozon 

A. Một lượng nhỏ ozon (10
- 6

% về thể tích) trong không khí làm cho không khí trong 

lành hơn. 

B. Không khí chứa lượng lớn ozon có lợi cho sức khoẻ. 

C. Dùng ozon để tẩy trắng các loại bột, dầu ăn và nhiều chất khác. 

D. Dùng ozon để tẩy trùng nước ăn, khử mùi, chữa sâu răng. 

Câu 5: Không khí sau cơn mưa giông thường trong lành, ngoài việc mưa làm sạch bụi 

thì mưa giông còn tạo ra một lượng nhỏ khí nào sau đây? 

A. O3. B. O2. C. N2. D. He  

Câu 6: Để phân biệt O2 và O3, người ta thường dùng thuốc thử là 

A. Nước. B. Dung dịch KI và hồ tinh bột.  

C. Dung dịch CuSO4. D. Dung dịch H2SO4… 

 Câu 7:Muốn pha loãng H2SO4 đặc, phải rót  

A. từ từ axit vào nước và khuấy nhẹ.   B. từ từ nước vào axit và khuấy 

nhẹ. 

C. nhanh axit vào nước và khuấy nhẹ.   D. nhanh nước vào axit và 

khuấy nhẹ. 

Câu 8: Dẫn 2,24 lit (đkc) hỗn hợp khí X gồm O2 và O3 đi qua dung dịch KI dư thấy có 

12,7 gam chất rắn màu tím đen. Thành phần % thể tích của O3 trong X là.  

 A. 50%.  B. 25%.   C. 75%.  D. 45%. 

Câu 9: Cho các phát biểu sau: 

(1): Khi thu khí oxi bằng phương pháp đẩy không khí, ta phải đặt miệng bình úp 

xuống 

(2): Các phản ứng hóa học có lưu huỳnh tham gia đều phải đun nóng 



35 

 

(3): Ozon có tính oxi hóa mạnh hơn oxi vì ozon dễ bị phân hủy sinh ra oxi nguyên tử 

(4): Ozon dễ tan trong nước hơn so với oxi do phân tử ozon kém phân cực hơn oxi 

(5): Oxi phản ứng với hầu hết các phi kim, trừ nhóm halogen 

Số phát biểu đúng là.  

A. 3. B. 2. C. 5. D. 4. 

Câu 10: Hỗn hợp X gồm O2 và O3 có tỉ khối so với H2 bằng 20. Để đốt cháy hoàn toàn 1 

mol CH4 cần bao nhiêu mol X?. 

A. 1,2 mol.   B. 1,5 mol.  C. 1,6 mol.  D. 1,75 mol. 
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Phụ lục 3: Một số hình ảnh thực nghiệm 

Đại diện các nhóm HS 10 c7 báo cáo, thuyết trình  

Các nhóm học sinh 10 c7 thảo luận thống nhất mức điểm đánh giá  


